
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực sở hữu trí 

tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 
8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2774/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 9 năm 2025 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

2842/TTr-SKHCN ngày 23 tháng 9 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 07 thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Khoa học và Công nghệ (có Danh mục kèm theo)1. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 2 Quyết định; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Đầu Thanh Tùng 

                                         
1 Tra cứu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn  
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)  
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI CẤP TỈNH  
 

Sửa đổi 07 TTHC tại Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 
tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

TT 

Tên thủ tục  

hành chính 

(Mã hồ sơ) 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Nội 

dung 

sửa đổi 

1 

Thủ tục cấp Chứng 
chỉ hành nghề dịch 

vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp.  
(1.013916.H56) 

20 ngày 

- Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở 

Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 

công tỉnh (28 Đại lộ 
Lê Lợi, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh 
Hóa);  

- Nộp qua dịch vụ 
bưu chính; 
- Nộp trực tuyến qua 

Cổng dịch vụ công 
quốc gia, tại địa chỉ: 
https://dichvucong.g

ov.vn  (một phần) 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.  

- Phí thẩm định hồ sơ yêu 
cầu cấp Chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại diện sở 

hữu công nghiệp: 250.000 
đồng.   
- Lệ phí đăng bạ Quyết định 
cấp chứng chỉ: 75.000 
đồng. Kể từ ngày 01 tháng 
01 năm 2027 trở đi, mức 
thu lệ phí đăng bạ Quyết 
định cấp chứng chỉ: 
150.000 đồng.   
- Lệ phí cấp Chứng chỉ 
hành nghề dịch vụ đại diện 
sở hữu công nghiệp: 
100.000 đồng. Kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2027 trở 
đi, mức thu lệ phí cấp Quyết 
định cấp chứng chỉ: 
200.000 đồng.  

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 
ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 

ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 
2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2022;  
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;  
- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 

14 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; được 
sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 
2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC 
ngày 16 tháng 10 năm 2023.  
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 

Căn cứ 

pháp lý;  
lệ phí 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. 

2 

Thủ tục cấp lại 
Chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại 

diện sở hữu công 
nghiệp. 
(1.013919.H56) 

20 ngày 

- Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh (28 Đại lộ 

Lê Lợi, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh 
Hóa);  

- Nộp qua dịch vụ  
bưu chính; 
- Nộp trực tuyến 

Cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
https://dichvucong.g
ov.vn (một phần) 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.  

- Phí thẩm định hồ sơ yêu 
cầu cấp lại Chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại diện sở 

hữu công nghiệp; 250.000 
đồng.   
- Lệ phí đăng bạ Quyết định 
cấp lại chứng chỉ: 75.000 
đồng. Kể từ ngày 01 tháng 
01 năm 2027 trở đi, mức 
thu lệ phí đăng bạ Quyết 
định cấp lại chứng chỉ: 
150.000 đồng   
- Lệ phí cấp lại Chứng chỉ 
hành nghề dịch vụ đại diện 
sở hữu công nghiệp: 
100.000 đồng. Kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2027 trở 
đi, mức thu lệ phí cấp lại 
Quyết định cấp chứng chỉ: 
200.000 đồng  

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 

ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 
ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 
2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022;  
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;  

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; được 
sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 
2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC 

ngày 16 tháng 10 năm 2023;  
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. 

Căn cứ 

pháp lý, 
lệ phí  

3 

Thủ tục ghi nhận tổ 
chức đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ 
đại diện sở hữu 
công nghiệp. 

20 ngày 

- Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 

- Phí thẩm định hồ sơ yêu 
cầu ghi nhận tổ chức dịch 
vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp: 250.000 đồng.   
- Lệ phí đăng bạ Quyết định 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 
ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 
ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 

Căn cứ 
pháp lý, 

lệ phí 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


4 

 

 

(1.013924.H56) công tỉnh (28 Đại lộ 

Lê Lợi, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh 
Hóa);  

- Nộp qua hệ thống 
bưu chính; 
- Nộp trực tuyến 
Cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
https://dichvucong.g
ov.vn (một phần) 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.  

ghi nhận Tổ chức dịch vụ 
đại diện sở hữu công 
nghiệp: 75.000 đồng. Kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2027 
trở đi, mức thu lệ phí đăng 
bạ Quyết định ghi nhận tổ 
chức dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp: 150.000 
đồng. 

2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2022;  
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;  
- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; được 
sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TTBTC ngày 04 tháng 5 năm 
2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC 
ngày 16 tháng 10 năm 2023; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. 

4 

Thủ tục ghi nhận 
thay đổi thông tin 

của tổ chức dịch vụ 
đại diện sở hữu 
công nghiệp. 
(1.013928.H56) 

20 ngày 

- Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở 
Khoa học và Công 

nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh (28 Đại lộ 

Lê Lợi, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh 
Hóa);  

- Nộp qua hệ thống 
bưu chính; 
- Nộp trực tuyến 
Cổng dịch vụ công 

- Phí thẩm định hồ sơ yêu 
cầu ghi nhận thay đổi thông 
tin của tổ chức dịch vụ đại 

diện sở hữu công nghiệp: 
250.000 đồng  
- Lệ phí đăng bạ Quyết định 
ghi nhận thay đổi thông tin 
của tổ chức dịch vụ đại diện 
sở hữu công nghiệp: 75.000 
đồng. Kể từ ngày 01 tháng 
01 năm 2027 trở đi, mức 
thu lệ phí đăng bạ Quyết 
định ghi nhận thay đổi 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 
ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 

ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 
2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2022;  
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ;  
- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 

Căn cứ 

pháp lý, 
lệ phí 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.g
ov.vn (một phần) 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã 

thông tin của tổ chức dịch 
vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp: 150.000 đồng. 

14 tháng 11 năm 2016 quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; được 
sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 
2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC 
ngày 16 tháng 10 năm 2023.  
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.  

5 

Thủ tục xóa tên tổ 
chức dịch vụ đại 

diện sở hữu công 
nghiệp.  
(1.013942.H56) 

20 ngày 

- Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở 
Khoa học và Công 

nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh (28 Đại lộ 

Lê Lợi, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh 
Hóa);  

- Nộp qua hệ thống 
bưu chính; 
- Nộp trực tuyến 

Cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
https://dichvucong.g
ov.vn (một phần) 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã 

- Lệ phí đăng bạ Quyết định 
xóa tên tổ chức dịch vụ đại 
diện sở hữu công nghiệp: 
75.000 đồng. Kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2027 trở đi, 
mức thu lệ phí đăng bạ 
Quyết định xóa tên tổ chức 
dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp: 150.000 đồng.  
- Phí thẩm định hồ sơ yêu 
cầu xóa tên tổ chức dịch vụ 
đại diện sở hữu công 
nghiệp: 250.000 đồng.  

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 
ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 

ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 
2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2022;  
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ;  
- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 

14 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; được 

sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 
2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC 
ngày 16 tháng 10 năm 2023; 

Căn cứ 

pháp lý, 
lệ phí 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. 

6 

Thủ tục xóa tên 

người đại diện sở 
hữu công nghiệp. 
(1.013954.H56) 

20 ngày 

- Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 

công tỉnh (28 Đại lộ 
Lê Lợi, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh 

Hóa);  
- Nộp qua hệ thống 
bưu chính; 

- Nộp trực tuyến 
Cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
https://dichvucong.g

ov.vn (một phần) 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã 

- Phí thẩm định hồ sơ yêu 
cầu xóa tên người đại diện 

sở hữu công nghiệp: 
250.000 đồng.   
- Lệ phí đăng bạ Quyết định 
xóa tên người đại diện sở 
hữu công nghiệp: 75.000 
đồng. Kể từ ngày 01 tháng 
01 năm 2027 trở đi, mức thu 
lệ phí đăng bạ Quyết định 
xóa tên người đại diện sở 
hữu công nghiệp: 150.000 
đồng. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 
ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 
ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 
2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022;  

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;  
- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; được 
sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 

2020; Thông tư số 63/2023/TT-BTC 
ngày 16 tháng 10 năm 2023; 
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. 

Căn cứ 
pháp lý, 

lệ phí 

7 

Thủ tục đăng ký 
hợp đồng chuyển 
quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công 

60 ngày 
kể từ 
ngày 
tiếp 

- Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 

- Phí thẩm định hồ sơ: 
230.000 đồng/văn bằng  
- Lệ phí cấp GCN ĐKHĐ: 
60.000 đồng/GCN. Kể từ 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 
ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 
ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

Căn cứ 
pháp lý, 

lệ phí 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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nghiệp. 

(1.013968.H56) 

nhận hồ 

sơ 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh (28 Đại lộ 
Lê Lợi, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh 

Hóa);  
- Nộp qua hệ thống 
bưu chính; 
- Nộp trực tuyến 
Cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
https://dichvucong.g

ov.vn (một phần) 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.  

ngày 01 tháng 01 năm 2027 
trở đi, mức thu lệ phí cấp 
văn bằng bảo hộ: 120.000 
đồng.  
- Phí đăng bạ: 120.000 
đồng/văn bằng.   
- Phí công bố: 120.000 
đồng/yêu cầu.  

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 

2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Điều 10 của Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;  
- Khoản 2 Điều 58 của Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 
2023 quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 
về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 
hữu công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 
trí tuệ; 
- Điểm 2.2 Mục A Lệ phí sở hữu công 

nghiệp; điểm 1.5, 4.1 và 4.2 Mục B Phí 
sở hữu công nghiệp tại Biểu mức thu 
phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (Ban 
hành kèm theo Thông tư số 

263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ Tài chính); 
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. 

 
* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung./. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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